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BÁO CÁO 

 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;                                       

xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng,                                          

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 
 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc báo cáo kết quả tổ chức triển khai 

thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, BAN HÀNH VĂN BẢN  

- Ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của 

UBND thành phố Sa Đéc về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp và xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật luật trên địa bàn Thành phố năm 2023, yêu cầu các 

cơ quan, ngành là thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL phải thực hiện thường 

xuyên, liên tục, toàn diện từ các cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp, tổ chức; 

phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác 

tuyên truyền, PBGDPL. Nội dung, hình thức phải đa dạng, phong phú, bám sát 

thực tiễn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn. 

 Đồng thời, sử dụng, khai thác hiệu quả các hình thức, phương pháp PBGDPL 

đang phát huy tác dụng với sự đổi mới trong phương thức thực hiện, bảo đảm tính 

phù hợp, khả thi; kết hợp PBGDPL rộng rãi với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, 

hoà giải cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong từng vụ 

việc cụ thể; gắn công tác PBGDPL với phong trào vận động quần chúng tham gia 

thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy ước ở địa phương, làm cho hoạt động 

PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả.  

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Kế 

hoạch số 39/KH-HĐPHPBGDPL  ngày 17 tháng 02 năm 2023 về  hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố 2023 để thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.  
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- Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Sa Đéc ban hành Kế hoạch 

số 40/KH-HĐTCPL ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng đánh giá tiếp cận 

pháp luật Thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023… 

- Phòng Tư pháp Thành phố (cơ quan Thường trực Hội đồng PH PBGDPL) 

ban hành 06 Kế hoạch phối hợp với Hội Luật gia; Phòng giáo dục đào tạo Thành 

phố và UBND phường An Hòa, xã Tân Phú Đông, xã Tân Khánh Phú Đông, xã 

Tân Quy Tây để tuyên truyền, phổ biến pháp luật những nội dung có liên quan thiết 

thực đến cuộc sống người dân và doanh nghiệp cho người dân tại cơ sở; phối hợp 

với ngành và xã, phường để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch… gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây 

dựng nông thôn mới” năm 2023.  

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc còn ban hành một số Kế hoạch có 

liên quan đến hoạt động PBGDPL thuộc nhiều lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện 

tại địa phương như: Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12 

tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở năm 2023; Kế hoạch số 98/KHPH-UBNDTP-BDVTU ngày 30 tháng 3 

năm 2023 giữa Uỷ ban nhân dân Thành phố và Ban Dân vận Thành uỷ về phối hợp 

thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-BCĐ138 

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố về thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người năm 2023; Kế 

hoạch số 33/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về phát 

động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

15 tháng 02 năm 2023 của UBND Thành phố về phát động “Phong trào thi đua 

chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 

2023; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND Thành 

phố về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp năm 2023; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của 

UBND Thành phố về thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023; Kế hoạch số 

268/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố về việc thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023...  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
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a) Trên Sóng phát thanh  

Giao Phòng Tư pháp Thành phố phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh Thành phố tuyên truyền trên sóng phát thanh với Tiết mục “Chính sách 

pháp luật” vào thứ năm hàng tuần có 24 bài để tuyên truyền một số văn bản pháp 

luật mới ban hành, trong đó tập trung những nội dung có liên quan thiết thực đến 

cuộc sống người dân và doanh nghiệp. Các văn bản gồm: Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công; Tác hại của rượu bia và xử lý vi phạm liên quan đến nồng 

độ cồn; Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 

năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 

trực tuyến; An toàn, vệ sinh lao động và hình thức bị xử lý vi phạm an toàn, vệ sinh 

lao động; Thông tư số 07/2023/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; 

Luật Thanh tra năm 2022; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 

2030;Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ 

liệu cá nhân; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ  

về Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030; Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi 

trường không thuốc lá ... và Một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực 

đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, môi 

trường, phòng cháy chữa cháy...  

Đặc biệt trong năm 2023, tập trung phổ biến một số nội dung pháp luật liên 

quan đến công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và hướng dẫn thực hiện yêu 

cầu giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp. Trong 

đó, UBND Thành phố đã xây dựng chuyên mục chuyển đổi số, phát sóng định kỳ 

vào chiều thứ 6 hàng tuần. Trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật, 

các giải pháp và mô hình tiêu biểu về chuyển đổi số.  

Ngoài ra, viết 328 tin, bài tuyên truyền trên cho Trung tâm Văn hóa Thể thao 

và Truyền thanh Thành phố, Bản tin Tư pháp, bản tin nội bộ Sở Tư pháp và Trang 

thông tin điện tử Thành phố.  
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Về chương trình trình phát thanh trực tiếp “Diễn đàn Chính quyền thành phố Sa 

Đéc đối thoại với Nhân dân” thực hiện thành công 5 kỳ phát sóng, mỗi kỳ có trên 20 

lượt câu hỏi của người dân tham gia. Về cộng tác Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng 

Tháp, tập trung cộng tác tin, phóng viên còn phối hợp quay ghi nhận, phóng sự truyền 

hình và thực hiện cầu truyền thanh; phối hợp sản xuất trang tin địa phương mỗi tháng 

02 kỳ cũng được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng; các xã, phường đăng tải các thông 

tin tuyên truyền pháp luật cho 9/9 Trang tin điện tử xã, phường. Đồng thời nhiều xã, 

phường cũng thực hiện tuyên truyền pháp luật, chính sách của địa phương thông qua 

các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận 

được các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.  

b) Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, họp, sinh hoạt 

- Các ngành Thành phố và UBND xã, phường tổ chức 118 cuộc với hơn 5.276 

lượt người dự. 

-  Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp tổ chức 

buổi truyền thông và tư vấn pháp luật tại phường An Hòa và xã Tân Khánh Đông. 

Trong đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thông tin một số quy định về quyền và nghĩa 

vụ của người được trợ giúp pháp lý, những đối tượng được trợ giúp pháp lý như: 

Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu 

số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội 

từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và những 

người thuộc trường hợp có khó khăn về tài chính. Các Luật sư và Trợ giúp viên 

pháp lý đã tư vấn pháp luật miễn phí cho 09/68 lượt người dân đến tham dự buổi 

truyền thông. 

b) Tài liệu 

Phân phối cho xã, phường 18.000 tờ bướm hỏi đáp pháp luật liên quan đến xử 

phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ quân sự, môi trường, đất đai...  và sổ tay pháp 

luật do Sở Tư pháp cung cấp để phát cho người dân địa phương.  

d) Công tác kiện toàn tổ chức 

Qua 06 tháng đầu năm 2023, chưa thực hiện rà soát, kiện toàn lực lượng Báo 

cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Hiện tại Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn 

thành phố Sa Đéc được công nhận gồm có 79 người (theo Quyết định số 340/QĐ-

UBND-HC ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 

công nhận Báo cáo viên pháp luật gồm 55 Nam, 24 nữ); lực lượng Tuyên truyền 

viên pháp luật tại 9/9 xã, phường gồm có 114 người (89 nam, 25 nữ).    

e) Kinh phí: Chi từ ngân sách là 29.600.000đ;   

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 
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Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố đã được rà soát, củng cố, tổ 

chức triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được hiệu quả cao. Cụ thể: 

- Số Tổ HG: 37; 

- Số HGV: 180 (120 Nam, 60 nữ);  

- Tổng số tiếp nhận: 26 vụ việc;  

- Đưa ra hoà giải: 25 vụ việc;  

+ Hoà giải thành: 23 vụ việc; đạt tỷ lệ: 92,00% (tăng 7,63% so với cùng kỳ 

năm 2022);  

+ Không thành: 02 vụ việc. 

+ Đang giải quyết: 01 vụ việc. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 18.050.000 đồng; 

 3. Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 - Tổng hợp và tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 đối với 09 xã, phường trên địa bàn. 

- Ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND Thành phố để công nhận 07/9 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022. Có 02 phường (phường Tân Quy Đông và Phường 3) không đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do năm 2022 có cán bộ, công chức là người 

đứng đầu chính quyền phường bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật 

trong thi hành công vụ.   

- Ban hành Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 về đánh 

giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Sa Đéc 

gửi UBND Tỉnh đúng theo quy định. 

- Ban hành Kế hoạch số 40/KH-HĐTCPL ngày 17 tháng 02 năm 2023 của 

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023. 

4. Công tác xây dựng và thực hiện quy ước 

Trên địa bàn thành phố Sa Đéc hiện có 37/37 khóm, ấp đều xây dựng và triển 

khai thực hiện tốt các Quy ước và được Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban 

hành Quyết định phê duyệt năm 2019. Tính đến nay chưa có sửa đổi, bổ sung. 

5. Công tác quản lý, xây dựng và khai thác Tủ sách pháp luật 

Trên địa bàn thành phố Sa Đéc các cơ quan, đơn vị và xã, phường tiếp tục duy trì 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tường Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch số 

280/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Sa Đéc.  

- Tiếp tục chỉ dạo, tổ chức triển khai các Kế hoạch, Chương trình, Đề án 

trong năm 2023 có hiệu quả thiết thực, đổi mới nội dung, hình thức…nhất là triển 

khai thực hiện tốt Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 05 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Thực hiện nghiêm túc các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo đúng 

tiến độ Kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở, đánh 

giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho Hòa giải viên, Tuyên truyền viên và phân công 

tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức.  

- Chỉ đạo các ban, ngành Thành phố và xã, phường tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền có hiệu quả thiết thực, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cử cán 

bộ, công chức đi dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng… do cấp trên tổ chức. 

- Chỉ đạo tiếp tục duy trì, củng cố tổ chức và hoạt động của các Câu lạc bộ, Hội 

quán và mô hình hay trên địa bàn; tổ chức sơ kết, đánh giá và xét thi đua năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; xây dựng và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 06 tháng đầu 

năm 2023 trên địa bàn thành phố Sa Đéc./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Sở Tư pháp;                                      

- TT/TU;  

- TT/HĐND TP;   

- Lưu: VT+NC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Võ Thị Bình 
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